
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Các thông tin của gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị ; 

- Tên công trình: Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và 
Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang. 

- Chủ đầu tư: UBND xã Phụng Công; 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách xã và nguồn vốn hợp pháp khác; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua 
mạng; 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

1.2. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị vào công trình Xây dựng Nhà kỹ thuật 
nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang 
theo hồ sơ đã được UBND xã Phụng Công phê duyệt tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 
29/12/2025 

1.3. Quy mô đầu tư:  
Dự án xây dựng trong khuôn viên đất hiện trạng của Trung tâm y tế huyện Văn Giang 

có diện tích đất theo quy hoạch là 14.354,0m2; xây dựng mới các hạng mục công trình có vị 
trí theo bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch Trung tâm y tế huyện Văn Giang được UBND tỉnh 
Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 22/01/2025, bao gồm: 

Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản (số 18): Chiều cao 
5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 720m2, tổng diện tích sàn khoảng 3.600m2. Bố trí các 
khoa: Sản, Ngoại, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng tiết chế và một số phòng kỹ thuật 
nghiệp vụ. 

Xây dựng nhà đại thể (số 19): Có quy mô 1 tầng, diện tích xây dựng khoảng 127m2. Bố 
trí các không gian chức năng: Phòng lưu tử thi, phòng khám nghiệm tử thi, phòng lưu bệnh 
phẩm, phòng rửa, tiệt trùng. 

Hạng mục phụ trợ: 
+ Xây dựng hành lang cầu (số 20): Chiều cao 5 tầng kết nối khối nhà Xây dựng kỹ thuật 

nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản với khối nhà Khám và điều trị đơn nguyên 2 
(đang triển khai thi công xây dựng). 

+ Xây dựng hệ thống sân, đường nội bộ xung quanh các khối nhà xây mới. 
+ Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện đến các công trình xây mới. 
+ Xây dựng mới một phần cổng, tường rào khu vực xây dựng nhà đại thể. 



+ Phá dỡ: Tháo dỡ một phần lán xe, tường rào phía sau khối nhà hành chính, phá dỡ 
một số nhà tạm, nhà cấp 4 thuộc khu vực nhà xác, xử lý nước thải để tạo mặt bằng xây dựng 
công trình. 

1.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật chính: 
1.4.1. Khối Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản: 
a) Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 05 tầng, chiều dài 41,6m, rộng 17,6m; chiều cao công 

trình 22,65m, diện tích đất xây dựng khoảng 712,7m2, tổng diện tích sàn khoảng 3.600m2. 
Giao thông theo phương ngang gồm sảnh đón, sảnh chờ, hành lang chính giữa rộng 3,3m; 
giao thông theo phương đứng bố trí 02 cầu thang bộ ở 2 phía đầu hồi nhà và hệ thống thang 
máy. Công năng chính: bố trí các phòng khám, điều trị, hành chính...của các khoa phòng: 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ thuật nghiệp vụ; khoa ngoại; khoa kiểm soát nhiễm khuẩn + 
dinh dưỡng tiết chế; một số phòng làm việc và hội trường. 

b) Giải pháp kết cấu: 
- Móng dùng móng cọc bê tông ly tâm; thân nhà dùng giải pháp khung BTCT; bê tông 

kết cấu chịu lực chính có cấp độ bền B22,5. 
- Khối xây: toàn bộ sử dụng bằng gạch không nung, VXM75. 
c) Giải pháp hoàn thiện: 
- Phần tường, trần trong và ngoài nhà: trát VXM75, lăn sơn hoàn thiện màu theo chỉ 

định của kiến trúc (trừ các vị trí đóng trần); trần nhà đóng trần nhôm (trừ một số phòng kho, 
phòng để đồ). 

- Phần ốp, lát: Mặt đứng chính tầng 1 phần ngoài nhà ốp đá granite; nền, sàn trong 
phòng chức năng, hành lang các tầng lát gạch Ceramic 600x600mm; nền sảnh chính lát đá 
granite; sàn khu vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm, tường khu wc ốp gạch 
Ceramic 300x600mm cao sát trần giả; bậc tam cấp, cầu thang ốp lát đá granite; mặt đường 
dốc lát đá xanh mặt nhám. 

- Phần cửa: Hệ thống cửa đi, cửa sổ chủ yếu sử dụng cửa khung nhôm hệ 55, kính an 
toàn 6,38mm; vách kính sử dụng khung nhôm hệ 55, kính dán an toàn 8,38mm; cửa sảnh 
chính, hai đầu hồi nhà tầng 1 và cửa đi phòng hội trường tầng 5 sử dụng cửa kính cường lực 
dày 10mm, phụ kiện đồng bộ; cửa thang bộ sử dụng cửa chống cháy EI60. Hoa sắt cửa sổ 
bằng thép vuông đặc 14x14, sơn tĩnh điện màu trắng;  

- Lan can cầu thang, đường dốc sử dụng ống inox 304. 
- Phần mái: Bao gồm phần mái lợp tôn (vì kèo thép được sơn chống cháy có GHCL 

R90, xà gồ mái đỡ mái tôn); phần diện tích mái bằng được xử lý chống thấm, lát gạch chống 
nóng. 

d) Giải pháp cấp điện; thông gió, chiếu sáng; chống sét: 
- Cấp điện: Nguồn điện cấp vào công trình được lấy từ hệ thống cấp điện khu vực. Hệ 

thống dây dẫn, ổ cắm, công tắc trong công trình được đi trong ống nhựa bảo vệ chôn ngầm 
trần và tường. 

- Thông gió, chiếu sáng: Thông gió, chiếu sáng trong nhà sử dụng quạt trần kết hợp 
thông gió tự nhiên (có thiết kế hệ thống chờ điều hòa). Chiếu sáng trong nhà sử dụng chủ yếu 
bằng hệ thống đèn Led kết hợp lấy sáng tự nhiên. 

- Hệ thống điện nhẹ: thiết kế hệ thống mạng thông tin cho toàn nhà. 
- Chống sét: Công trình sử dụng hệ thống kim thu sét chủ động kết hợp với lưới thu sét, 

điện trở của từng điểm xuống yêu cầu ≤10 Ω. 



đ) Giải pháp cấp, thoát nước: 
- Cấp nước: nước cấp vào công trình lấy từ bể nước có sẵn, bơm cấp lên tét nước mái, 

từ tét cấp xuống các thiết bị tiêu thụ thông qua hệ thống ống nhựa PPR. 
- Thoát nước: Nước mưa từ mái được thoát theo các ống nhựa PVC đặt thẳng đứng theo 

tường, cột rồi đổ vào hệ thống thoát nước ngoài nhà. Nước rửa sinh hoạt từ các chậu rửa và 
sàn vệ sinh đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước ngoài nhà. Nước thải sinh hoạt từ các xí, tiểu 
thoát theo các tuyến ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý sơ bộ trước khi xả thải vào hệ 
thống thoát nước thải ngoài nhà. Nước thải y tế được thu gom theo đường ống riêng dẫn vể bể 
xử lý tập trung hiện có. 

e) Hệ thống PCCC: Thiết kế hệ thống PCCC cho công trình đảm bảm theo các Quy 
chuẩn và Tiêu chuẩn hiện hành. 

1.4.2. Khối Nhà đại thể: 
a) Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, chiều cao công trình 6,45m; kích thước mặt 

bằng 11,1x11,1m; diện tích xây dựng khoảng 127m2. Công năng sử dụng chính gồm các 
phòng: phòng khám tử thi, phòng tử thi, phòng tiệt trùng và phòng lưu bệnh phẩm. 

b) Giải pháp kết cấu: 
- Móng dùng móng đơn BTCT, dưới móng gia cố bằng cọc tre; thân nhà dùng giải pháp 

khung BTCT; bê tông kết cấu chịu lực chính có cấp độ bền B20. 
- Khối xây: toàn bộ sử dụng bằng gạch không nung, VXM75. 
- Phần mái: lắp dựng vì kèo, xà gồ thép hình, phía trên lợp tôn. 
c) Giải pháp hoàn thiện: 
- Phần tường, trần trong và ngoài nhà: trát VXM75, lăn sơn hoàn thiện màu theo chỉ 

định của kiến trúc. 
- Phần ốp, lát: Nền, sàn trong phòng chức năng, hành lang các tầng lát gạch Ceramic 

600x600mm; tường trong các phòng chức năng ốp gạch Ceramic 300x600mm cao 2,1m; bậc 
tam cấp ốp lát đá granite, đường dốc mặt BTXM khía rãnh chống trơn. 

- Phần cửa: Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm hệ 55, kính an toàn 
6,38mm. Hoa sắt cửa sổ bằng thép vuông đặc 14x14, sơn tĩnh điện màu trắng. 

- Phần mái: Lắp đặt vì kèo, xà gồ thép hộp mạ kẽm và lợp tôn chống nóng bằng tôn múi 
mạ màu dày 0,45mm; phần sàn sê nô mái được quét chống thấm, láng VXM tạo dốc về ga 
thu. 

d) Cấp điện; cấp, thoát nước, chống sét: thiết kế theo tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với 
công năng sử dụng. 
1.4.3. Hạng mục phụ trợ: 
a) Hành lang cầu: 
- Kiến trúc: Xây dựng hành lang cầu kết nối khối Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm 

sóc sức khỏe sinh sản xây mới với khối nhà Khám và điều trị đơn nguyên 2 (đang được đầu tư 
xây dựng) có chiều cao 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 235m2. Chiều rộng hành lang là 
3,3m, chiều cao tầng là 3,6m. 

- Kết cấu: Móng dùng móng cọc bê tông ly tâm; thân dùng giải pháp khung BTCT; bê 
tông kết cấu chịu lực chính có cấp độ bền B22,5. Khối xây sử dụng bằng gạch không nung, 
VXM75. 



- Hoàn thiện: toàn bộ hành lang cầu trát VXM75, lăn sơn hoàn thiện màu theo chỉ định 
của kiến trúc; nền hành lang lát gạch ceramic. 

b) Cổng, tường rào: 
- Cổng: Xây mới cổng vào khu đất xây dựng khối nhà đại thể. Cổng vào có kết cấu 

móng đơn BTCT, lõi trụ BTCT; bê tông có cấp độ bền chịu nén B20. Trụ cổng xây ốp gạch 
không nung. Hoàn thiện: Trát trụ cổng bằng VXM và lăn sơn 3 nước; cổng sử dụng cánh cổng 
thép và sơn tĩnh điện. 

- Tường rào: Làm mới đoạn tường rào hoa sắt N1-N5 (khu đất xây dựng khối nhà đại 
thể), chiều dài khoảng 20,8m. Kết cấu móng, thân tường rào xây gạch không nung kết hợp hệ 
giằng, trụ BTCT. Hoàn thiện: Trát tường, trụ tường rào bằng VXM và lăn sơn 3 nước. Hoa sắt 
tường rào sử dụng thép hộp mạ kẽm và sơn tĩnh điện. 

c) Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: 
- Sân đường nội bộ: Thiết kế mới phần diện tích sân phía trước khối Nhà kỹ thuật 

nghiệp vụ và khối Nhà đại thể xây mới (diện tích khoảng 604,3m2). Kết cấu từ dưới lên gồm: 
lớp cát đen tôn nền đầm chặt, lớp CPĐD loại II, lớp cát vàng tạo phẳng, lớp giấy dầu chống 
thấm, mặt hoàn thiện đổ BTXM mác 250. 

- Hệ thống thoát nước chung: hệ thống thoát nước mưa xây mới được thiết kế là hệ 
thống cống BTCT kết hợp hố ga thu nước; hệ thống thoát nước thải xây mới được thiết kế là 
đường ống nhựa HDPE chôn ngầm kết hợp hố ga thu nước. 

- Cấp nước ngoài nhà: bố trí hệ thống máy bơm kết hợp đường ống nhựa chôn ngầm để 
bơm cấp nước từ bể nước sạch có sẵn cho các khối nhà xây mới. 

1.4.4. Thiết bị công trình:  
- Lắp đặt điều hòa âm trần trong phòng hội trường tầng 5 nhà kỹ thuật nghiệp vụ. 
- Lắp đặt 01 thang máy chở bệnh nhân có tải trọng thiết kế 1350kg, 01 thang máy chở 

khách có tải trọng thiết kế 750kg và 01 thang máy chở hàng có tải trọng thiết kế 750kg trong 
khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ. 

2. Thời hạn hoàn thành. 

- Thời hạn hoàn thành gói thầu: 300 ngày kể từ ngày khởi công. 

- Thời gian công tác bảo hành: Không ít hơn 12 tháng. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng tối đa là: 300 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 
- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị 
định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: 



STT Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn Mã hiệu 

 Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác thi công và 
nghiệm thu  

1  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD 
2  Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012 

3  Cốt liệu cho bê tông và vữa - phương pháp thử TCVN 7572-
1÷22:2018 

4  Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085:2025 
5  Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314:2022 

6  Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công 
và nghiệm thu TCVN 9115:2019 

7  Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 
8  Xi măng xây trát TCVN 9202 :2012 

9  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng TCVN 9377-1:2012 

10  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng TCVN 9377-2:2012 

11  Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng; TCVN 9377-3:2012 

12  Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, 
kiểm tra và bảo trì hệ thống; TCVN 9385: 2012 

13  Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ 
chức thi công; TCVN 4252:2012 

14  Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa 
cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí TCVN 3890:2023 

15  Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt các hệ 
thống báo cháy cho nhà và công trình TCVN 7568-14:2025 

16  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - 
Yêu cầu chung; TCVN 5672:2012 

 Lưu ý: Trong quá trình thực hiện gói thầu, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hết hiệu lực, 
Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư để Chủ đầu tư quyết định. Trường hợp E-
HSDT của Nhà thầu đề xuất áp dụng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực tại 
thời điểm phát hành E-HSMT thì các giải pháp mà nhà thầu áp dụng các quy định, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực sẽ được coi là không tuân thủ quy định, không khả thi và 
không được xem xét tiếp mục đó. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
a. Tổ chức kỹ thuật thi công: 
- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy 

định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo đúng các quy định 
trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trong mục 1 nêu trên. 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong 
công trình theo đúng thiết kế đã được duyệt và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 



hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn 
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các 
hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai 
đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu 
và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi 
công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối 
với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa 
chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình. 
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã 

nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.  
- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và 

năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình. 
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý 

kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện 
đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương 
đương hoặc cao hơn. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời 
gian thi công và thời gian bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 
trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo 
cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà 
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu 
cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí 

thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát 
kỹ thuật thi công trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên 
bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được 
giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường. 

- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi bồi 
hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn, bảo vệ môi trường. 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn 

về phương pháp thử). 
3.1. Yêu cầu về chủng loại vật tư, vật liệu, máy móc xây dựng 



- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của HSMT, Hồ sơ thiết kế 
được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để 
TVGS chấp thuận. Mọi vật tư đưa vào công trình không có sự đồng ý của TVGS thì không 
được thanh toán. 

- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm 
tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản cuối cùng. 

- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết 
trong Hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy 
cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp 
với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất 
lượng công trình xây dựng. 

Các vật tư không có trong bảng thì tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng theo các tiêu 
chuẩn, quy định hiện hành đang được áp dụng. 

 
 

Bảng danh mục vật tư, vật liệu chính 
STT Vật liệu Tiêu chuẩn 

1 Xi măng  

 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2020 

 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020 

 Xi măng xây trát TCVN 9202-2012 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVNXD 7570:2006 

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 7572:2006 

 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN  4506:2012 
3 Bê tông  

 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá 
chất lượng và nghiệm thu TCVN 14586:2025 

4 Cát  
 Cát mịn cho bê tông và vữa TCVN 10796:2016 
 Cát nghiền cho bê tông và vữa TCVN 9205:2012 
5 Thép  

 Thép hình cán nóng; TCVN 7571:2019 

 Thép cốt bê tông TCVN 1651:2018 
 Thép cốt bê tông - Thanh thép cốt có đầu neo TCVN 13684:2023 

6 Gạch  
 Gạch bê tông TCVN 6477:2016 

7 Thiết bị, vật tư điện   

 Thiết bị điện  TCVN 5699-1:2010 

 Dây cáp điện TCVN 5935:2013 
TCVN 6610-1÷ 4:2014 



STT Vật liệu Tiêu chuẩn 
8 Sơn  

 Sơn tường dạng nhũ tương TCVN 8652:2020 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc bảo hiểm, độ an toàn của các thiết bị tham gia thi 

công và chịu trách nhiệm toàn bộ về những bất lợi do các thiết bị này gây ra.   
- Các máy thi công, thiết bị thi công phải được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu 

trước khi đưa vào thi công công trình. 
3.2 Yêu cầu về thiết bị 
a. Phạm vi công việc 
- Phạm vi công việc bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau: 
+ Cung cấp, vận chuyển thiết bị và vật liệu tới địa điểm cung cấp; 
+ Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị; 
+ Lắp đặt các thiết bị theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư; 
+ Thử nghiệm vật liệu, thiết bị riêng. Chịu mọi chi phí nghiệm thu, thử nghiệm (nếu 

có); 
+ Theo dõi vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị luật định; 
+ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng. 
b. Yêu cầu chung về thiết bị cung cấp 
- Có catalog hoặc hình ảnh kèm thông số kỹ thuật của các loại hàng hóa cung cấp cho 

gói thầu. 
- Tất cả thiết bị phải nêu rõ tên hàng hoá, xuất xứ; hãng sản xuất; mã hiệu hàng hóa (nếu 

có); thông số kỹ thuật; tiêu chuẩn sản xuất (nếu có). 
- Văn bản cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất 

lượng (CQ) nếu là hàng hóa nhập khẩu. 
- Văn bản cam kết bàn giao đầy đủ các Biên bản nghiệm thu, chứng chỉ chất lượng, 

Phiếu xuất xưởng, bảo hành, hướng dẫn sử dụng… cho Chủ đầu tư khi nghiệm thu bàn giao 
hàng hóa tại công trình. 

- Văn bản cam kết tất cả hàng hoá, thiết bị phải bảo đảm mới 100%, chưa qua sử dụng, 
được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại và các yêu cầu 
kỹ thuật như trong hồ sơ mời thầu.  

- Có cam kết sản phẩm phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định của nhà 
sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm. 

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hoá trong E-HSDT. 
Thời gian yêu cầu tối thiểu 12 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) kể từ ngày bàn 
giao, nghiệm thu hàng hoá. 

- Văn bản cam kết việc thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa 
chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót (của nhà thầu hoặc của đơn vị mà nhà thầu đã ký hợp 
đồng nguyên tắc) trong thời gian ≤ 48 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư 
hoặc đơn vị sử dụng. 

- Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hoá 
đến các địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng, lắp đặt hàng hoá phải đảm bảo 
đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra 
trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng 
hoá tại các địa điểm cung cấp và lắp đặt hàng hoá. 

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, công nghệ độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) 
trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, 



tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, 
nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng 
phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn 
so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng 
hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT. 

Các thiết bị, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo quy định của bảng 
dưới đây: 



Bảng danh mục thiết bị chính 

STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Thang máy tải bệnh nhân (P1) 

Thang có phòng máy, thang được nhập khẩu đồng bộ mới 100% từ nhà máy chính 
hãng  
- Trọng tải : 1350 Kg 
- Tốc độ : 1.0 m/s 

cái 1 

2 Thang máy tải khách (P2) 

Thang có phòng máy, thang được nhập khẩu đồng bộ mới 100% từ nhà máy chính 
hãng  
- Trọng tải : 750 Kg 
- Tốc độ : 1.0 m/s 

cái 1 

3 Thang máy tải hàng (P3) 

Thang có phòng máy, thang được nhập khẩu đồng bộ mới 100% từ nhà máy chính 
hãng  
- Trọng tải : 750 Kg 
- Tốc độ : 1.0 m/s 

cái 1 

4 Tủ Rack  
Tủ Rack 19''42U kèm giá đặt thiết bị, quạt thông gió dùng chung cho hệ thống điện 
nhẹ KT: 2100x600x1000mm 

tủ 1 

5 Tủ Rack Tủ Rack 6U chứa thiết bị điện nhẹ tầng KT: 350x550x400mm bộ 5 

6 
Camera IP 2MP bán cầu cố định 
 

– Cảm biến ảnh 1/2.7″ Progressive Scan CMOS 
– Camera IP độ phân giải ≥ 1920×1080, 25fps. 
– Chuẩn nén hình ảnh ≥ H.264/MJPEG 
– Ống kính ≥ 2.8/4mm 
– Công nghệ EXIR, Hồng ngoại lên đến 30m. 
– Chế độ Ngày/ Đêm. 

chiếc 17 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 
– Chống ngược sáng số DWDR. 
– Chống nhiễu 3D-DNR, Smart IR. 
– Chống nước IP67. 
– Nguồn cấp: DC 12V và POE 802.3af 
– Chất liệu vỏ nhựa, lõi kim loại. 
– Kích thước: 110 mm × 82.4 mm 
– Trọng lượng: 410 g 

7 Đầu ghi hình 32 kênh 

Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 
Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K và VGA với độ phân giải 1920 × 
1080/60Hz. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại 
chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất   
Xem lại đồng thời 8/16/16 kênh..1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 cổng 
input/output audio,  Alarm in/out 16/4 
Khả năng gán được số lượng camera IP: DS-7708NI-K4/DS-7716NI-K4/DS-
7732NI-K4 lần lượt là 8/16/32 camera IP. Hỗ trợ xem trực tiếp, xem lại, lưu trữ 
với camera độ phân giải lên đến 8MP, Khả năng hiển thị 2 kênh 4K/ hoặc 8 kênh 
1080P trên màn hình trực tiếp. Hai cổng USB2.0; Một cổng USB 3.0; 1 RS-485, 
1 RS-232, 1 cổng keyboard. Độ phân giải xem lại: 
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p 
/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
Hỗ trợ 4 ổ HDD với đầu ghi K4, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB, kèm chuột 

chiếc 1 

8 Ổ cứng lưu dữ liệu HDD 4Tb Ổ cứng lưu dữ liệu HDD 4Tb chiếc 1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 

9 
Màn hình theo dõi, quan sát 
LCD 50 inch kèm giá đỡ 

Màn hình theo dõi, quan sát LCD 50 inch kèm giá đỡ cái 1 

10 Switch 24 Ports PoE Switch 24 Ports PoE chiếc 1 

11 Patch panel 24 Ports Patch panel 24 Ports chiếc 1 

12 
Nguồn dự phòng UPS 6kVA 
(dùng cho hệ điện nhẹ) 
 

-Hệ số công suất 0.9 
-Điện áp vào : 220VAC (110 ~ 300VAC) 
-Tần số nguồn vào : 50Hz (46 ~ 54Hz) 
-Hệ số công suất vào : ≥0.99 
-Điện áp ra : 220VAC ± 1% 
-Tần số nguồn ra : 50Hz ± 0.5Hz 
-Thời gian chuyển mạch : 0 (s) 
-Dạng sóng : Sóng Sin chuẩn 
-Ổ cắm ra : ổ cắm IEC và cầu nối 
-Thời gian sạc : đạt 90% sau 8h 
-Kết nối máy tính : Cổng RS232 (USB option) 
-Khe cắm mở rồng dùng để cắm cardSNMP/AS400/RS485 
-Tương thích với máy phát điện : Có 

cái 1 

13 Bộ phát wifi Bộ phát wifi bộ 16 

14 Modem quang Modem quang cái 1 

15 Switch 24 Ports Ports Switch 24 Ports Ports cái 5 

16 
Patch panel 24 Ports (bao gồm 
đầy đủ phụ kiện) 

Patch panel 24 Ports (bao gồm đầy đủ phụ kiện) 
cái 1 

17 Bộ khuếch đại tín hiệu Bộ khuếch đại tín hiệu bộ 1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 

18 Bộ chia 4 đường Bộ chia 4 đường bộ 2 

19 Bộ chia 6 đường Bộ chia 4 đường bộ 1 

20 Tủ Rack Tủ Rack 19''42U kèm giá đặt thiết bị, quạt thông gió KT: 2100x600x1000mm tủ 1 

21 
Micro chọn 10 vùng từ xa 
 

-Microphone điều khiển từ xa RM-200M kết nối với VM-3240VA, VM-
3360VA, VM-2120 và VM-2240 được sử dụng với mục đích thông báo khẩn 
cấp 
-Nguồn điện 24 V DC (Phạm vi hoạt động: 14 - 28 V DC) 
-Công suất đầu vào jack: Không phân cực loại 
-Có thể sử dụng năng lượng đầu vào cắm (* 2): Đường kính ngoài φ5.5 mm, 
φ2.1 mm 
-Dòng tiêu thụ 100 mA hoặc ít hơn 

bộ 1 

22 Bộ đổi nguồn 

Bộ đổi nguồn 220VAC/24VDC 
-Nguồn điện 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 
-Đầu ra 24 V DC, 1 A 
-Dòng tiêu thụ 300 mA (công suất ngõ ra) 
-Chiều dài dây 1.5 m 
-Cổng cắm RC6705 với cực + ở giữa 
-Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ tới +40 ℃ 
-Vật liệu Khung màu đen, Nhựa chịu nhiệt 
-Khối lượng 170 g * 
-Phụ kiện Dây nguồn (2 m) x1 

bộ 1 

23 
CD/MP3/FM player 
 

- Nguồn điện: ~220V  50Hz 
- Công suất tiêu thụ: 30W 
- Kích thước: 484 x 210 x 44mm 

bộ 1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 

24 
Bộ thu sóng AM/FM 
 

- Phạm vi điều chỉnh 87,5 ~ 108,0 MHz 
- Nhạy cảm 6dB (Dưới 10dB) 
- THD (Mono) 0,3% (Dưới 1%) 
- S / N (đơn âm) 60dB (Tốt hơn 50dB) 
- Mức đầu ra (MOD 75kHz.) 0dB ± 3 dB 
- Sáng (30% MOD 400Hz) 
- Phạm vi điều chỉnh Châu Âu: 522 ~ 1629kHz, Hoa Kỳ: 520 ~ 1710kHz 
- Nhạy cảm 82dB (Dưới 86dB) 
- S / N 35dB (Tốt hơn 30dB) 
- THD 1,5% (Dưới 3%) 
- Trình độ đầu ra -10dB ± 3 dB 
- Nhiệt độ hoạt động -10oC ~ + 40oC 
- Nguồn năng lượng AC 100 nhiệt240V, 50 / 60Hz (Máy biến áp nguồn AC 
được cung cấp tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia) 
- Sự tiêu thụ năng lượng 7W 
- Trọng lượng (SET) 4.2kg / 9.3lb 
- Kích thước (SET) 482 (W) × 88 (H) × 280 (D) mm / 19 (W) x3,5 (H) x11 (D) 
trong 

bộ 1 

25 
Bộ lưu tin nhắn khẩn cấp 
 

- Nguồn điện: 24 V DC 
- Công suất tiêu thụ: 250 mA 
- Ngõ vào: Microphone : -55 dB *, 600 Ω, không cân bằng,jack canon 
- Ngõ ra: EV : -20 dB *, 600 Ω, không cân bằng,dây cắm 
- Ngõ vào điều khiển: Hệ thống báo cháy tự động : 0V điện áp đầu vào liên lạc 
mở điện áp: 24 V DC, Dòng ngắn mạch: Dưới 5 mA 
- Ngõ ra điều khiển: 4 ngõ ra : 0V điện áp đầu vào liên lạc mở điện áp: 24V DC bộ 

1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 
- Tần số phát: 44.1 kHz , 16-bit PCM 
- Thời gian ghi âm: 6 phút cho cả 4 tin 
- Chế độ ghi âm: Qua USB 
- Đáp tuyến tần số: 20 - 20,000 Hz, ±3 dB (1 kHz) 
- Nhiệt độ hoạt động: 0℃ to +40℃ 
- Độ ẩm hoạt động: Dưới 90% RH 
- Thành phẩm: Mặt nhôm màu đen 
- Kích thước: 482 (W) × 100 (H) × 396.7 (D) mm 

26 
Bộ Mixer tiền khuếch đại 
 

- Nguồn điện: 24 V DC 
- Công suất tiêu thụ: 110 mA 
- Ngõ vào:+ Ngõ vào EV: -20 dB*, 600 Ω,không cân bằng,dây cắm 
+ Ngõ vào TIME: -20 dB*, 600 Ω,không cân bằng,dây cắm 
+ Ngõ vào PAGING: -60/-20 dB*, 600 Ω, cân bằng,dây cắm 
+ Ngõ vào RF LINK: 0 dB*, 600 Ω, không cân bằng,dây cắm 
+ Ngõ vào MIC/LINE 1-4: -60/-20dB*, 600 Ω, cân bằng,dây cắm 
+ Ngõ vào AUX 1-2: -20 dB*, 10 kΩ, không cân bằng, jack bông sen 
- Ngõ ra:+ Ngõ ra Priority: 0 dB*, 600 Ω, cân bằng 
+ Ngõ ra BGM: 0 dB*, 600 Ω, cân bằng 
- Ngõ vào điều khiển: 
+ Ngõ vào EV: 0V,dây cắm 
+ Ngõ vào TIME: 0V,dây cắm 
+ Ngõ vào PAGING: 0V,dây cắm 
- Ngõ ra điều khiển: Ngõ ra All Call: dây cắm 
- Đáp tuyến tần số: 50 - 15,000 Hz ±3 dB (1 kHz) 
- Điều chỉnh âm sắc: 100 Hz, 10 kHz ±10 dB 

bộ 1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 
- Tỉ lệ S/N: Hơn 60 dB 
- Độ méo tiếng: Dưới 1 % 
- Chế độ ưu tiên: Ngõ vào 1 
- Kích thước: 482 (W) × 88.4 (H) × 353.3 (D) mm 

27 
Bộ giao tiếp micro chọn vùng 
 

- Nguồn điện: 24 V DC 
- Công suất tiêu thụ: 230 mA 
- Vùng loa: Max 10 (SS-2010,SS-1010,SS-1010R) 
- Điều khiển ưu tiên: Ưu tiên trong-1st-out priority/1st-in-1st-out ưu tiên / cá 
nhân ưu tiên /không có ưu tiên (lựa chọn) 
- Ngõ ra: 0 dB*, không cân bằng,dây cắm 
- Micro chọn vùng: Max 4 RM-200M,4 RM-210 
- Dây cáp: Tổng cộng 800 m 
- Kích thước: 482 (W) × 44 (H) × 320 (D) mm 

bộ 1 

28 
Bộ đấu nối 10 vùng loa 
 

- Nguồn điện 24 VDC 
-Dòng tiêu thụ 0.4 ADC 
- Ngõ vào 10 ngõ vào cho BGM/Thông báo, 1 kết nối ngõ vào/ra 
- Ngõ ra 10 ngõ ra cho vùng loa dạng 3 dây R-H-C, công suất ra tối đa tới 480W 
- Điều khiển mặt trước 10 nút chọn BGM, 1 nút chọn toàn vùng 
- Điều khiển mặt sau 1-10 ngõ vào điều khiển chọn vùng loa thông báo, 1 ngõ 
vào điều khiển cho chọn toàn vùng 
- Đèn báo LED 10 đèn LED báo hiệu vùng đang chọn BGM, 10 báo đang chọn 
thông báo,1 báo đang chọn toàn vùng 
- Nhiệt độ hoạt động 0°C tới +40°C 
- Thành phần Mặt trước: Nhôm, màu đen.Vỏ: Thép, màu đen 

bộ 1 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 
- Kích thước 420 (R) x 44(C) x 320 (S) mm 
- Phụ kiện đi kèm Cổng đấu nối rời 6 chân x 12 chiếc, cổng đấu nối rời 2 chân x 
1 chiếc 

29 
Ampli công suất 480w 
 

- Nguồn điện cung cấp 230 / 240V AC (24V DC backup) 
- Yêu cầu nguồn 24 VDC 29A 
- Nguồn điện tiêu thụ (load) ac 4.5A 
- Nguồn điện tiêu thụ (Standby) 0.4A 
- Độ nhạy ngõ vào 1V / 10 K Ohm 
- Điều chỉnh độ lợi ngõ vào -15 dB - 0 dB 
- Kết nối ngõ vào XLR Ngõ vào line cân bằng 
- Công suất ngõ ra (rms) 480W 100V line 
- Điện áp ngõ ra (4 Ohm) 44V rms 
- Trở kháng ngõ ra ( 70 V line ) 10.2 
- (100V line ) 20.8 
- Đáp ứng tần số 180 - 17 KHz (with low cut) 
- Tỉ số Tín hiệu/Nhiễu S/N > 60 dB @ 1 KHz 

bộ 1 

30 
Loa âm trần 6w 
 

- Công suất: 6 W (100 V line), 3 W (70 V line) 
- Trở kháng: +100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 
+ 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W) 
- Cường độ âm: 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) 
- Đáp tuyến tần số: 100 Hz - 18 kHz (đỉnh -20 dB) 
- Thành phần loa: Loa hình nón, đường kính 12cm 
- Đường kính lỗ gắn trần: + Lỗ gắn trần: φ145±5 mm  
+ Độ dày trần: 5 - 25 mm  

cái 35 



STT Vật tư, thiết bị Yêu cầu kỹ thuật/quy cách và các tiêu chuẩn Đơn vị 
Số 

lượng 
- Phương thức gằn trần: Móc treo đàn hồi 
- Vật liệu: + Vành loa: nhựa Polypropylene trắng nhạt (RAL9016) 
+ Lưới: theo phủ màu trắng nhạt (RAL9016) 
- Kích thước: φ168 × 77 (D) mm 

31 

Điều hòa 1 chiều 24000BTU 
âm trần  ( gồm vặt tư, công lắp 
đặt) 
 

-Công suất: 7,1kw - 24.200 BTU 
- Môi chất; R32 

Bộ 6 

32 
Cung cấp, lắp đặt Trung tâm 
báo cháy  1 loop 

Cung cấp, lắp đặt Trung tâm báo cháy  1 loop 
cái 1 

33 Bộ nguồn phụ 24v Bộ nguồn phụ 24v cái 1 

34 
Bộ dụng cụ phá dỡ (hộp đựng 
KT 600x1200x180 gồm kìm 
cộng lực, cưa tay, búa, xà beng) 

Bộ dụng cụ phá dỡ (hộp đựng KT 600x1200x180 gồm kìm cộng lực, cưa tay, 
búa, xà beng) 

bộ 1 



4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ: Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. 
Trình tự thi công, lắp đặt: Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm 

bảo các yêu cầu dưới đây. 
Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất 

cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu. 
Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng 

chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công. 
Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của công 

trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra còn phải tuân 
thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
Theo các quy trình, quy phạm hiện hành. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
Nhà thầu thực hiện các yêu cầu và quy định của Nhà nước về an toàn về phòng, chống 

cháy, nổ trong quá trình thi công. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống 
bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu 
dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 
đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 
dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường 
hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu 
tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu 
Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 
công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi 
của mình gây ra. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 
- Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng theo QCVN 18:2021/BXD. 
 - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên 

công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.  
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải 
bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.  

- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát 
hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để 
xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật.  



- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về 
an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.  

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 
toàn lao động cho người lao động.  

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có 
trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy 
định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà 
thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra 

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân 
theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định 
đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền địa phương sở tại. 

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về 
những tiêu chuẩn và pháp quy do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này. 

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, 
ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi 
chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên 
gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.  

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm 
định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian 
sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám 
định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.  

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận 
dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc 
trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc 
lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống bia, 
rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã 
hội.  

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh 
của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông 
báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì 
phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền 
ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.  

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm 
việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn 
giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.  

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định pháp 
quy gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm 
nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, 
phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy 
định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm 
và không liên quan tới Chủ đầu tư.  



- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi lại trong 
thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.  

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực 
hiện bản hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ 
đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. 
Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải ít nhất mỗi tuần tới tham dự cuộc họp bàn bạc 
trên hiện trường.  

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng 
ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ 
bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc 
chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.  

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn 
gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện 
vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.  

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về 
quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.  

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu: 
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công 

nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.  
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao 

động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao 
động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây 
dựng TCVN 5308:1991.   

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
* Xử lý tai nạn lao động: 
Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo 

cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau 
khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ 
chi phí nào thêm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy 

đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã 
được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn 

và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn 
với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình. 

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công công trình do nhà thầu thực hiện phải được 
Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của 
cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư 02 
(hai) bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra.  



Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã 
được chấp thuận.  

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm 
của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.  

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách 
nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công 
trình tại hiện trường. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 
Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong 

suốt quá trình thi công. 
Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày 

công tác thí nghiệm phục vụ thi công phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây 
dựng theo đúng quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

12. Yêu cầu về công tác bảo hành, bảo trì: 
12.1. Yêu cầu về công tác bảo hành: 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công 

trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, nhà 
thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình 
vào sử dụng và bảo hành thiết bị công trình/thiết bị công nghệ không ngắn hơn thời gian bảo 
hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp 
đặt, vận hành thiết bị; 

- Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 05 ngày kể từ khi nhận được 
thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai 
sót. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu 
cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, 
mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của nhà thầu. 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải lập 
kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được chấp thuận và phối hợp thực 
hiện; 

- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phátsinh không phải 
do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 

- Hình thức bảo hành: Nhà thầu có Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành công 
trình đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu trên; 

12.2. Yêu cầu về công tác bảo trì: 
- Nhà thầu phải lập và bàn giao cho Chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình 

cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình. 
- Nhà thầu cung cấp Văn bản cam kết bảo trì và cung cấp phụ tùng thay thế theo quy định 

của HSMT. 
13. Yêu cầu khác:  
a. Giấy phép thi công (nếu có), nhật ký thi công và thông báo thi công:  
Chủ đầu tư có trách nhiệm đề nghị đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép thi công công trình 



cho Nhà thầu. Sau khi nhận được giấy phép thi công, trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải 
thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi công 
công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.  

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải lập nhật ký thi công, nội dung nhật ký phải 
được Chủ đầu tư chấp thuận và Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về nội 
dung nhật ký thi công do Nhà thầu ghi và ký xác nhận vào ký thi công theo ngày. Nhà thầu có 
trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công.  

b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất:  
- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám sát thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ về tiến độ, chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình thi 
công. Thời gian báo cáo, nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy định phụ thuộc 
vào từng giai đoạn thi công và và tính cấp bách của công tác thi công.  

- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi gặp phải các sự không lường trước 
như thực địa không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù hợp với thực địa... hoặc có 
sự cố công trình nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thì Nhà thầu 
phải phối hợp với Tư vấn giám sát báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người và mời 
các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại 
(sau đó phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo. Nhà thầu phải đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư 
nhận được thông tin về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự việc. 

c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:  
- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;  
- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công về phần các tài liệu trong giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển 
khai thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài liệu liên quan trực tiếp 
đến quá trình thi công và bản vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm phối hợp 
với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá trình lập hồ sơ hoàn công.  

d. Yêu cầu về các cuộc họp:  
d.1. Họp thương thảo Hợp đồng:  
- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, Bên mời thầu sẽ tổ 

chức cuộc họp thương thảo Hợp đồng;  
- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương thảo các điều khoản cụ thể của Hợp 

đồng.  
d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.  
d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:  
- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất 

lượng, nghiệm thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc phạm vi giải quyết của 
Chủ đầu tư.  

- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải 
quyết các vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.  

- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, 
Tư vấn giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ đầu tư thực hiện.  

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc 



fax giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến độ của Nhà thầu, khi có các chế độ 
chính sách thay đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc mời họp theo đề xuất của 
Tư vấn giám sát, Nhà thầu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công. Các bên 
phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt kết 
quả. 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế được phê duyệt tại Quyết 
định số 860/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt thiết kế 
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng Nhà kỹ thuật nghiệp vụ, Khoa chăm 
sóc sức khỏe sinh sản và Nhà đại thể Trung tâm y tế huyện Văn Giang 


